
UBND TỈNH BÌNH THUẬN 

BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG 

CHỐNG DỊCH COVID-19 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 

Số:  3709 /CV-BCĐ           Bình Thuận, ngày  06  tháng 9 năm 2021 

V/v tiếp tục cập nhật danh sách  

các địa phương có liên quan  

đến dịch COVID-19  

(cập nhật lúc 16 giờ) 

 

                                                    K nh g i:  

                                                         - Các cơ quan thuộc UBND tỉnh; 

                                                         - Các cơ quan HCSN thuộc Trung ương; 

                                                         - Mặt trận và các đoàn thể tỉnh; 

                                                         - Hiệp Hội Du lịch tỉnh; 

                                                         - UBND các huyện, thị xã, thành phố. 

 

Tiếp theo Công văn số 3693/CV-BCĐ ngày 06/9/2021 của Ban Chỉ đạo 

phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh về việc cập nhật danh sách các địa phương có 

liên quan đến dịch COVID-19 để áp dụng các biện pháp phòng chống dịch, Ban 

Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh tiếp tục cung cấp danh sách các địa 

phương có liên quan đến dịch COVID-19 (kèm theo) để các cơ quan, đơn vị và địa 

phương trong tỉnh biết, kịp thời áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch COVID-

19 theo đúng quy định. 

Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có những vấn đề phát sinh, Ban Chỉ 

đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh sẽ tiếp tục điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp 

với tình hình thực tế. 

(Công văn này thay thế Công văn số 3693/CV-BCĐ ngày 06/9/2021 của Ban 

Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh)./. 

 

Nơi nhận:     
- Như trên; 

- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh; 

- Các đ/c trong BTV Tỉnh ủy; 

- Các Thành viên BCĐ; 

- Website Sở Y tế Bình Thuận; 

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh; 

- TTYT các huyện, thị xã, thành phố; 

- Lưu: VT, DS. 

KT.TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ 

Nguyễn Quốc Việt 
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DANH SÁCH CÁC ĐỊA PHƯƠNG CÓ LIÊN QUAN 

ĐẾN DỊCH COVID-19 

(Kèm theo Công văn số 3709 /CV-BCĐ ngày 06/9/2021 

của Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh) 

TT Tỉnh/ TP 

 Huyện (hoặc 

thành phố 

quận, thị xã) 

Xã (hoặc phường, thị trấn) Ghi chú 

I. THỰC HIỆN CÁCH LY TẬP TRUNG:  

      - Các trường hợp xác định F1; 

      - Các trường hợp cách ly tại nhà nhưng chưa đáp ứng đủ điều kiện tại khoản 5 của Hướng dẫn cách 

ly y tế tại nhà, nơi lưu trú phòng chống dịch COVID – 19 được ban hành theo Quyết định số 879/QĐ-

BYT ngày 12/3/2020 của Bộ Y tế. 

      - Các trường hợp đi/đến/về từ tỉnh, thành phố, thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg 

ngày 31/3/2020 về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống COVID – 19 (gọi tắt là Chỉ thị 16) 

được nêu trong mục I này. 

     - Trừ các trường hợp là cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh thực hiện công tác, công vụ; đi trong 

ngày về và được cấp có thẩm quyền cho phép. 

1 
Bình 

Thuận 

TP. Phan 

Thiết 

- Toàn thành phố tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội 

đến hết ngày 07/9/2021 

- Các trường hợp chỉ áp dụng tại thành phố Phan 

Thiết như sau: 

Cập nhật  

(31/8/2021) 

Nhà thuốc tây Long Châu, đường Trần Phú, phường 

Đức Nghĩa, thời gian từ 10h-10h30 ngày 01/9/2021. 
Cập nhật  

(06/9/2021) 

Siêu thị Vinmart, số 92 đường Hoàng Văn Thụ, 

phường Lạc Đạo, thời gian từ 16h-16h30 ngày 

01/9/2021. 

Cập nhật  

(06/9/2021) 

Toà nhà Viettel Bình Thuận (C a hàng giao nhận 

Viettelpost ở tầng trệt), phường Phú Thủy, ngày 

31/8/2021: từ 7h30-11h30 và từ 13h30-17h30. 

Cập nhật  

(03/9/2021) 

C a hàng Bách hóa xanh, số 63 đường Thủ khoa Huân 

từ 7h30-7h50 ngày 25/08/2021 

Cập nhật  

(29/8/2021) 

Nhà nghỉ Song Hương (điểm nhận chuyển hàng đi 

thành phố Hồ Ch  Minh), số 241 đường Nguyễn Đình 

Chiểu, khu phố 2, phường Hàm Tiến từ ngày 

10/8/2021 đến ngày 25/8/2021.  

Cập nhật  

(28/8/2021) 

C a hàng bán trái cây đối diện Chùa Bà (Góc ngã 3 

đường Ngô Sĩ Liên và Triệu Quang Phục) phường 

Đức Thắng từ 7h-8h ngày 21/8/2021 

Cập nhật  

(23/8/2021) 

TX. La Gi 
Toàn thị xã tiếp tục giãn cách xã hội đến hết ngày 

08/9/2021 

Cập nhật  

(26/8/2021) 

Huyện Tuy 

Phong 

Chợ Liên Hương (sạp cá của một người nữ thuộc hàng 

cá ngoài đường ở khu chợ sò), thị trấn Liên Hương, từ 

17h-17h30 ngày 01/9/2021. 

Cập nhật  

(06/9/2021) 

C a hàng FPT shop, thị trấn Liên Hương, từ 17h30-

18h00 ngày 01/9/2021. 
Cập nhật  

(06/9/2021) 

Trung tâm Y tế huyện Tuy Phong (phòng khám bệnh 

số 1, phòng khám bệnh số 3, khoa xét nghiệm, khoa 

dược), từ 6h30-9h30 ngày 31/8/2021. 

Cập nhật  

(05/9/2021) 
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Quán cà phê bà Linh (gần cầu Đại Hòa), xã Phước 

Thể, từ 6h-8h các ngày 24/8/2021 đến ngày 02/9/2021. 

Cập nhật  

(05/9/2021) 

Quán cháo Chị Yến, xã Phước Thể, từ 5h30-6h30 các 

ngày từ 25/8/2021 đến 30/8/2021. 

Cập nhật  

(05/9/2021) 

Quán Cơm Chị Tương, xã Phước Thể, từ 7h-7h30 các 

ngày từ 25/8/2021 đến 30/8/2021. 

Cập nhật  

(05/9/2021) 

Chợ Phước Thể, xã Phước Thể: 

 - Sạp cá bà Hường, sạp rau bà Ảnh, thời gian từ 8h-9h 

các ngày từ 25/8/2021 đến 30/8/2021. 

 - Sạp cá bà Sen, sạp rau bà Ảnh, từ 9h30-10h ngày 

02/9/2021. 

Cập nhật  

(05/9/2021) 

Phòng khám Bs Thanh, xã Phước Thể,  

- Từ 6h-6h30 ngày 30/8/2021; 

- Từ 17h-17h30 ngày 31/8/2021. 

Cập nhật  

(05/9/2021) 

Tiệm tạp hóa Việt Nhiên, xã Phước Thể, từ 8h-8h30 

ngày 29/8/2021 

Cập nhật  

(05/9/2021) 

Bảo hiểm xã hội huyện Tuy Phong, thị trấn Liên 

Hương, từ 9h-10h ngày 01/9/2021.   

Cập nhật  

(05/9/2021) 

Tiệm vàng Thu Dung, thị trấn Liên Hương, từ 7h30-8h 

ngày 02/9/2021. 

Cập nhật  

(05/9/2021) 

Phòng khám Bs Nhân, thị trấn Liên hương, từ 8h-9h 

ngày 02/9/2021. 

Cập nhật  

(05/9/2021) 

Tiệm Mỹ phẩm Ngọc Hồ, khu phố 9, thị trấn Liên 

Hương, từ 16h-16h30 ngày 02/9/2021. 

Cập nhật  

(05/9/2021) 

Huyện Đức 

Linh 

Chợ Đức Tài: 

- Sạp cá đồng chị Bé: 

   + Từ 11h30 - 12h ngày 30/8/2021; 

   + Từ 6h30 - 7h30 ngày 31/8/2021. 

- Sạp bán bột lọc, sạp bán giày dép (gần sạp bán bột 

lọc), từ 11h30 - 12h ngày 30/8/2021. 

- Sạp xay cá, thời gian từ 6h30 - 7h30 ngày 31/8/2021. 

- Quầy thuốc cô Thủy, từ 20h - 20h30 ngày 31/8/2021. 

- Sạp rau củ chị Bảy, Tạp hóa Cương, từ 15h - 15h30 

ngày 28/8/2021. 

Cập nhật  

(04/9/2021) 

Quán bán cháo (ngã 3 cây phượng), nhà sách Nhật 

Hậu, nhà sách Võ Đắt, thị trấn Đức Tài: từ 17h - 18h 

ngày 31/8/2021 

Cập nhật  

(04/9/2021) 

Quầy thuốc thú y B ch, thị trấn Đức Tài: từ ngày 

28/8/2021 đến hết ngày 31/8/2021 

Cập nhật  

(04/9/2021) 

Phòng khám Bs Thi, khu phố 9, thị trấn Đức Tài:  

- Từ 17h30 - 18h ngày 28/8/2021; 

- Từ 16h30 – 17h30 ngày 31/8/2021. 

Cập nhật  

(04/9/2021) 

Huyện Hàm 

Thuận Bắc 

C a hàng xăng dầu số 6, QL 28 (Ngã 3 Hàm Thắng), 

xã Hàm Thắng: 

- Từ 7h-7h30 các ngày từ 24/8/2021 đến 03/9/2021. 

- Từ 14h-14h30 ngày 01/9/2021. 

Cập nhật  

(06/9/2021) 

Vựa thanh long Tân Âu (gần cầu Liêm), thôn Bình An, 

xã Hàm Ch nh, từ 14h-24h các ngày từ 24/8/2021 đến 

31/8/2021. 

Cập nhật  

(04/9/2021) 
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Chợ Phú Long, thị trấn Phú Long:  

- Sạp Chanh ớt bé Ba, sạp rau bà Sáu, sạp rau bà Nhất, 

từ 10h30-11h các ngày từ 24/8/2021 đến 02/9/2021.  

- Điểm lấy cá tại chợ Phú Long, từ 6h-8h các ngày từ 

24/8/2021 đến 03/9/2021. 

Cập nhật  

(04/9/2021) 

Chợ Bình An, xã Hàm Ch nh: 

- Sạp rau bà Thành, sạp cá bà Tám, từ 10h-10h30 ngày 

23/8/2021. 

- Sạp rau bà Lài và sạp trái cây bà Hằng, từ 9h-9h30 

ngày 01/9/2021. 

Cập nhật  

(04/9/2021) 

Chợ Bình Lâm (điểm bán cá bà N. T. N), xã Hàm 

Ch nh, từ 8h30-10h các ngày từ 24/8/2021 đến 

03/9/2021. 

Cập nhật  

(04/9/2021) 

Quán ăn sáng (đối diện với cây xăng Bình Lâm), xã 

Hàm Ch nh, từ 7h-7h30 ngày 31/8/2021.   

Cập nhật  

(04/9/2021) 

Tiệm thuốc tây (gần UBND xã Hàm Ch nh), tiệm 

thuốc tây Phương Trinh, thôn Bình An, Hàm Ch nh, từ 

9h-9h30 ngày 02/9/2021. 

Cập nhật  

(04/9/2021) 

Tiệm tạp hóa Anh Huệ (gần chợ Bình An), tạp hóa 

Hạnh Vân, đại lý phân Năm Thành, thôn Bình An, xã 

Hàm Ch nh, từ 15h-15h30 ngày 02/9/2021. 

Cập nhật  

(04/9/2021) 

Điểm bán hủ tiếu tại nhà bà N. T. H, thôn Thắng Hiệp, 

xã Hàm Thắng, từ 16h-23h các ngày từ 24/8/2021 đến 

02/9/2021.  

Cập nhật  

(04/9/2021) 

Quán Vạn Hồ, thôn 6, xã Hàm Ch nh: 

- Từ 9h-13h ngày 30/8/2021; 

- Từ 10h-14h ngày 02/9/2021;  

- Từ 10h-15h30 ngày 03/9/2021. 

Cập nhật  

(04/9/2021) 

Quán bánh Canh của bà Cơ (gần Cầu Ông Tầm), thôn 

2, xã Hàm Đức, từ 7h-7h30 ngày 28/8/2021 

Cập nhật  

(02/9/2021) 

Chợ SaRa (hàng rau hành của chị Lệ, hàng cá bà 

Mười), thôn 2, xã Hàm Đức, từ 7h30-8h30 ngày 

28/8/2021. 

Cập nhật  

(02/9/2021) 

Điểm bán bánh tráng tương bà Sáu Ngọc, thôn 2, xã 

Hàm Đức: từ 17h-17h30 ngày 28/8/2021 và từ 16h30-

17h ngày 30/8/2021. 

Cập nhật  

(02/9/2021) 

Tiệm cắt tóc gội đầu Yến Vy, thôn 2, xã Hàm Đức, từ 

15h-16h ngày 29/8/2021. 

Cập nhật  

(02/9/2021) 

Huyện Hàm 

Thuận Nam 

Quán cà phê tại nhà bà N. T. H, địa chỉ: thôn Lập Sơn, 

xã Tân Lập, từ 9h-15h ngày 01/9/2021. 

Cập nhật  

(05/9/2021) 

Tạp hóa Út Minh, thôn Lập Sơn, xã Tân Lập, từ 9h-

10h ngày 27/8/2021. 

Cập nhật  

(04/9/2021) 

Quán ăn sáng tại nhà bà Trần Thị Thanh Lan, thôn Lập 

Đức, xã Tân Lập, từ 7h-7h30 ngày 28/8/2021. 

Cập nhật  

(04/9/2021) 

Chợ Km 30 (sạp thịt bà Linh, sạp rau bà Lan và sạp 

trứng bà Luyến thuộc dãy hàng bán thịt, trứng), thị 

trấn Thuận Nam, từ 7h-8h ngày 30/8/2021. 

Cập nhật  

(04/9/2021) 

Điểm bán chuối nhà bà Huỳnh Thị Kim Phương (trước 

tạp hóa Sương Duy), thôn Lập Đức, xã Tân Lập, từ 

Cập nhật  

(04/9/2021) 



5 
 

8h-8h30 ngày 30/8/2021. 

C a hàng quần áo của bà Nguyễn Thị Thanh Tuyền, 

khu phố Lập Hòa, thị trấn Thuận Nam, từ 9h30-10h30 

ngày 29/8/2021. 

Cập nhật  

(01/9/2021) 

Chợ Km 30 (quầy thịt bò bà Hà và quầy thịt heo bà 

Quỳnh thuộc dãy hàng thịt trong chợ), thị trấn Thuận 

Nam, từ 7h – 8h ngày 30/8/2021. 

Cập nhật  

(01/9/2021) 

Huyện Hàm 

Tân 

Quán bún bán buổi sáng tại nhà bà B. T. C, thôn An 

Vinh, xã Sông Phan, từ ngày 25/08/2021 đến ngày 

31/8/2021. 

Cập nhật  

(01/9/2021) 

Huyện Tánh 

Linh 

Quán hủ tiếu tại nhà bà T. T. B. L, khu phố Tân 

Thành, thị trấn Lạc Tánh, từ ngày 25/8/2021 đến ngày 

01/9/2021. 

Cập nhật  

(03/9/2021) 

Điểm bán trái cây trước Công ty Thiên Hải (trong chợ 

Lạc Tánh), Khu phố Lạc Hóa 2 - thị trấn Lạc Tánh từ 

ngày 10/8/2021 đến ngày 23/8/2021. 

Cập nhật  

(24/8/2021) 

Công ty Thiên Hải (trong chợ Lạc Tánh), Khu phố Lạc 

Hóa 2 - thị trấn Lạc Tánh từ ngày 10/8/2021 đến ngày 

23/8/2021. 

Cập nhật  

(24/8/2021) 

Ngân hàng Agribank, thị trấn Lạc Tánh  

   - Từ 10h-10h30 ngày 16/8/2021; 

   - Từ 16h-17h ngày 18/8/2021; 

   - Từ 8h30- 9h30 ngày 19/8/2021; 

   - Từ 8h30-10h ngày 20/8/2021. 

Cập nhật  

(24/8/2021) 

Bưu điện Tánh Linh, thị trấn Lạc Tánh từ 7h-7h30 

ngày 22/8/2021 

Cập nhật  

(24/8/2021) 

2 
Các tỉnh tiếp tục giãn cách đến hết ngày 15/9/2021: Bình Dương, Đồng Nai, Tiền 

Giang và Long An. 

Cập nhật  

(01/9/2021) 

3 
TP. Hồ Ch  

Minh 

 Toàn thành phố tiếp tục giãn cách từ ngày 15/8/2021, thời gian thêm 1 

tháng  

Cập nhật  

(16/8/2021) 

4 
Bà Rịa-

Vũng Tàu 
Toàn tỉnh tiếp tục giãn cách đến ngày 08/9/2021 

Cập nhật  

(26/8/2021) 

5 Trà Vinh 
Toàn tỉnh tiếp tục giãn cách từ 0h00 ngày 31/8/2021, thời gian giãn 

cách 10 ngày 

Cập nhật  

(31/8/2021) 

6 Bến Tre Toàn tỉnh tiếp tục giãn cách đến hết ngày 10/9/2021 
Cập nhật  

(30/8/2021) 

7 Cần Thơ Toàn thành phố tiếp tục giãn cách đến hết ngày 08/9/2021 
Cập nhật  

(05/9/2021) 

8 Đồng Tháp Toàn tỉnh tiếp tục giãn cách đến hết ngày 15/9/2021 
Cập nhật  

(06/9/2021) 

9 
Kiên 

Giang 
Toàn tỉnh tiếp tục giãn cách đến hết ngày 06/9/2021 

Cập nhật  

(02/9/2021) 

10 Bạc Liêu 
Các phường: 1, 2, 3, 5, 7, 8 của thành phố Bạc Liêu, tiếp tục giãn cách 

từ 3h00 ngày 06/9/2021 cho đến khi có thông báo mới 
Cập nhật  

(06/9/2021) 

11 Hậu Giang 
Toàn tỉnh tiếp tục giãn cách từ 0h00 ngày 23/8/2021 cho đến khi có 

thông báo mới 

Cập nhật  

(23/8/2021) 

12 Tây Ninh 
Toàn tỉnh tiếp tục giãn cách, từ 0h00 ngày 30/8/2021, thời gian giãn 

cách 14 ngày 

Cập nhật  

(30/8/2021) 
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13 Đà Nẵng 

Toàn thành phố áp dụng từng cấp độ nguy cơ cho đến khi có thông báo 

mới (xem mức độ nguy cơ tại https://covidmaps.danang.gov.vn; 

https://bit.ly/vungdovangxanh) 

Cập nhật  

(06/9/2021) 

14 Hà Nội Toàn thành phố tiếp tục giãn cách đến 6h00 ngày 06/9/2021 
Cập nhật  

(22/8/2021) 

15 
Quảng 

Ngãi 

Các huyện: Bình Sơn, Sơn Tịnh, Tư Nghĩa, Nghĩa Hành, Mộ Đức, Trà 

Bồng, Sơn Hà, thị xã Đức Phổ và TP Quảng Ngãi, từ 12h00 ngày 

28/8/2021, thời gian giãn cách 14 ngày 

Cập nhật  

(28/8/2021) 

16 Sóc Trăng 

Tiếp tục giãn cách từ 0h00 ngày 16/8/2021 cho đến khi có thông báo 

mới theo mức độ nguy cơ: TT Châu Thành (huyện Châu Thành); TT 

Phú Lộc, TT Hưng Lợi (huyện Thạnh Trị); TT Huỳnh Hữu Nghĩa, xã 

Thuận Hưng (huyện Mỹ Tú); xã Long Đức (huyện Long Phú); xã 

Thạnh Quới (huyện Mỹ Xuyên); xã Xuân Hòa (huyện Kế Sách). 

Cập nhật  

(25/8/2021) 

TX Vĩnh Châu: phường Vĩnh Phước, xã Vĩnh Tân, từ 15h00 

29/8/2021, thời gian giãn cách 15 ngày 

Cập nhật  

(31/8/2021) 

17 Khánh Hòa 
Thành phố Nha Trang và huyện Vạn Ninh tiếp tục giãn cách từ 0h00 

ngày 25/8/2021, thời gian giãn cách 14 ngày 

Cập nhật  

(25/8/2021) 

18 Phú Yên 
Thành phố Tuy Hòa: các phường 2, 3, 4, 6, 9, Phú Đông và xã Bình 

Ngọc, tiếp tục giãn cách đến hết ngày 12/9/2021 

Cập nhật  

(05/9/2021) 

19 Nghệ An 

Các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục giãn cách: Diễn Châu, Yên Thành, 

Nghi Lộc, Hưng Nguyên, Nam Đàn, thị xã C a Lò và TP.Vinh (trừ xã 

Hòa Hưng), thời gian giãn cách từ 0h00 ngày 06/9/2021 cho đến khi có 

thông báo mới 

Cập nhật  

(06/9/2021) 

20 
Quảng 

Bình 

TP. Đồng Hới, huyện Bố Trạch, tiếp tục giãn cách từ 6h00 ngày 

02/9/2021, thời gian giãn cách 7 ngày 

Cập nhật  

(02/9/2021) 

Huyện Quảng 

Ninh 

Các xã: Hải Ninh, Duy Ninh, từ 12h00 ngày 

30/8/2021, thời gian giãn cách 14 ngày 

Cập nhật  

(31/8/2021) 

Xã Lương Minh, TT. Quán Hàu, tiếp tục giãn cách từ 

6h00 ngày 02/9/2021, thời gian giãn cách 7 ngày 

Cập nhật  

(02/9/2021) 

Huyện Lệ 

Thủy 

Xã Ngư Thủy Bắc, từ 6h00 ngày 26/8/2021, thời gian 

giãn cách 14 ngày 

Cập nhật  

(27/8/2021) 

21 Thanh Hóa 

TP.Thanh 

Hóa 

Toàn thành phố, từ 0h00 ngày 02/9/2021, thời gian 

giãn cách 7 ngày 

Cập nhật  

(03/9/2021) 

Huyện Nga 

Sơn 

Toàn huyện, từ 0h00 ngày 01/9/2021, thời gian giãn 

cách 15 ngày 

Cập nhật  

(01/9/2021) 

Huyện Nông 

Cống 

Toàn huyện, từ 16h00 ngày 25/8/2021, thời gian giãn 

cách 15 ngày 

Cập nhật  

(26/8/2021) 

Huyện Như 

Thanh 

Xã Phú Nhuận, từ 9h00 ngày 26/8/2021, thời gian giãn 

cách 15 ngày 

Cập nhật  

(26/8/2021) 

22 Bắc Ninh 

TX. Từ Sơn 

4 phường: Đồng Nguyên, Phù Chẩn, Tân Hồng, Đông 

Ngàn, từ 20 giờ ngày 01/9/2021 cho đến khi có thông 

báo mới. 

Cập nhật  

(02/9/2021) 

Huyện Tiên 

Du 

Xã Đại Đồng, từ 21h00 ngày 31/8/2021, thời gian áp 

dụng 14 ngày 

Cập nhật  

(01/9/2021) 

23 Sơn La 
Huyện Phù 

Yên 

Tiếp tục giãn cách 8 xã: Huy Thượng, Quang Huy, 

Huy Tân, Huy Bắc, Huy Hạ, Huy Tường, Tường Tiến 

và thị trấn Phù Yên, từ 0h00 ngày 02/9/2021, thời gian 

giãn cách 15 ngày 

Cập nhật  

(02/9/2021) 
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24 Lạng Sơn 
Huyện Văng 

Lãng 

Toàn huyện, từ 12h00 ngày 25/8/2021, thời gian áp 

dụng 14 ngày 

Cập nhật  

(25/8/2021) 

25 Hòa Bình 
Huyện Lương 

Sơn 
Toàn huyện tiếp tục giãn cách đến 18h ngày 10/9/2021 

Cập nhật  

(27/8/2021) 

26 Bình Định 

TX. Hoài 

Nhơn 

Phường Tam Quan, từ 0h00 ngày 05/9/2021, thời gian 

giãn cách 15 ngày 
Cập nhật  

(06/9/2021) 

Phường Tam Quan Bắc, từ 0h00 ngày 04/9/2021, thời 

gian giãn cách 15 ngày 

Cập nhật  

(05/9/2021) 

Huyện Phù 

Cát 

Toàn huyện, từ 0h00 ngày 29/8/2021, thời gian giãn 

cách 15 ngày 

Cập nhật  

(29/8/2021) 

Huyện Hoài 

Ân 

Xa Ân Tường Tây, tiếp tục giãn cách đến hết ngày 

07/9/2021 

Cập nhật  

(02/9/2021) 

TX. An Nhơn 
Phường Đập Đá, tiếp tục giãn cách đến hết ngày 

07/9/2021 

Cập nhật  

(02/9/2021) 

27 Lâm Đồng 
Huyện Đơn 

Dương 

TT. Thạnh Mỹ, từ 0h00 ngày 28/8/2021 cho đến khi 

có thông báo mới (tối thiểu 15 ngày) 

Cập nhật  

(29/8/2021) 

28 Đắk Nông 

Huyện Đắk 

R’lấp 

Xã Quảng T n, từ 21h00 ngày 5/9/2021, thời gian giãn 

cách 14 ngày (tùy theo diễn biến tình hình dịch, thời 

gian cách ly có thể kéo dài hơn) 

Cập nhật  

(06/9/2021) 

Huyện Cư Jút 
Xã Tâm Thắng và thị trấn Ea T’ling, tiếp tục giãn cách 

từ 18h00 ngày 05/9/2021, thời gian giãn cách 7 ngày 

Cập nhật  

(05/9/2021) 

29 Đắk Lắk 

Huyện Cư 

M’gar 

Toàn huyện, từ 18h00 ngày 01/9/2021 cho đến khi có 

thông báo mới 

Cập nhật  

(02/9/2021) 

TP. Buôn Ma 

Thuột 

Toàn thành phố, từ 18h00 ngày 26/8/2021 cho đến khi 

có thông báo mới 

Cập nhật  

(26/8/2021) 

Huyện Krông 

Búk 

Toàn huyện, từ 18h00 ngày 26/8/2021 cho đến khi có 

thông báo mới 

Cập nhật  

(26/8/2021) 

TX. Buôn Hồ 
Xã Cư Bao, tiếp tục giãn cách từ 18h00 ngày 

01/9/2021 cho đến khi có thông báo mới 

Cập nhật  

(04/9/2021) 

30 
Quảng 

Nam 

Huyện Đại 

Lộc 

Các xã: Đại Hòa, Đại An, tiếp tục giãn cách từ 0h00 

ngày 03/9/2021, thời gian giãn cách 4 ngày 

Cập nhật  

(04/9/2021) 

31 Gia Lai TP. Pleiku 
Toàn thành phố, từ 0h00 ngày 28/8/2021 cho đến khi 

có thông báo mới 

Cập nhật  

(28/8/2021) 

32 Ninh Bình 
Huyện Kim 

Sơn 

Các xã: Cồn Thoi, Kim Mỹ, từ 0h00 ngày 27/8/2021, 

thời gian giãn cách 14 ngày 

Cập nhật  

(28/8/2021) 

II. THỰC HIỆN CÁCH LY TẠI NHÀ: Các trường hợp đủ điều kiện theo Quyết định số 879/QĐ-

BYT ngày 12/3/2020 của Bộ Y tế về việc Ban hành hướng dẫn cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú phòng 

chống dịch COVID – 19 

1 Bạc Liêu 
Toàn tỉnh (Trừ các địa phương được đề cập ở mục I (thực hiện cách ly 

tập trung)) 
Cập nhật  

(06/9/2021) 

2 An Giang Toàn tỉnh (chuyển Chị thị 15) 
Cập nhật  

(06/9/2021) 

3 Cà Mau Toàn tỉnh (chuyển Chị thị 15) 
Cập nhật  

(06/9/2021) 

4 
Quảng 

Ngãi 

Toàn tỉnh (Trừ các địa phương được đề cập ở mục I (thực hiện cách ly 

tập trung)) 

Cập nhật  

(28/8/2021) 

5 
Quảng 

Bình 

Toàn tỉnh (Trừ các địa phương được đề cập ở mục I (thực hiện cách ly 

tập trung)) 

Cập nhật  

(26/8/2021) 
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6 An Giang 
Toàn tỉnh (Trừ các địa phương được đề cập ở mục I (thực hiện cách ly 

tập trung)) 

Cập nhật  

(25/8/2021) 

7 Sóc Trăng 
Toàn tỉnh (Trừ các địa phương được đề cập ở mục I (thực hiện cách ly 

tập trung)) 

Cập nhật  

(25/8/2021) 

8 Nghệ An 
Toàn tỉnh (Trừ các địa phương được đề cập ở mục I (thực hiện cách ly 

tập trung)) 
Cập nhật  

(06/9/2021) 

9 Khánh Hòa  
Toàn tỉnh (Trừ các địa phương được đề cập ở mục I (thực hiện cách ly 

tập trung)) 

Cập nhật  

(25/8/2021) 

10 Phú Yên 
Toàn tỉnh (Trừ các địa phương được đề cập ở mục I (thực hiện cách ly 

tập trung)) 

Cập nhật  

(05/9/2021) 

11 Bình Định 
Toàn tỉnh (Trừ các địa phương được đề cập ở mục I (thực hiện cách ly 

tập trung)) 
Cập nhật  

(06/9/2021) 

12 Đắk Lắk 
Toàn tỉnh (Trừ các địa phương được đề cập ở mục I (thực hiện cách ly 

tập trung)) 

Cập nhật  

(25/8/2021) 

13 Bắc Ninh 
Toàn tỉnh (Trừ các địa phương được đề cập ở mục I (thực hiện cách ly 

tập trung)) 

Cập nhật  

(01/9/2021) 

14 Đắk Nông 
Toàn tỉnh (Trừ các địa phương được đề cập ở mục I (thực hiện cách ly 

tập trung)) 

Cập nhật  

(05/9/2021) 

15 Vĩnh Long Toàn tỉnh (từ Chỉ thị 16 chuyển Chỉ thị 15) 
Cập nhật  

(05/9/2021) 

16 
Bình 

Phước 
Toàn tỉnh 

Cập nhật  

(05/9/2021) 

17 
Ninh 

Thuận 
Toàn tỉnh 

Cập nhật  

(14/8/2021) 

18 Bắc Giang Toàn tỉnh 
Cập nhật  

(27/8/2021) 

19 Sơn La 
Huyện Phù 

Yên 

Toàn huyện (từ Chị thị 16 chuyển Chị thị 15 (Trừ các 

xã được đề cập ở mục I)) 

Cập nhật  

(02/9/2021) 

20 Nam Định 
Huyện Hải 

Hậu 

TT. Yên Định và các xã: Hải Hưng, Hải Phương, Hải 

Thanh 

Cập nhật  

(02/9/2021) 

21 Ninh Bình 
Huyện Kim 

Sơn 
Toàn huyện (Trừ các xã được đề cập ở mục I) 

Cập nhật  

(28/8/2021) 

22 Hải Phòng 
Quận Lê 

Chân 
Phường Vĩnh Niệm 

Cập nhật  

(25/8/2021) 

23 Gia Lai 

Huyện Phú 

Thiện 
Xã Ayun Hạ 

Cập nhật  

(05/9/2021) 

Huyện Đức 

Cơ 
Thị trấn Chư Ty 

Cập nhật  

(27/8/2021) 

24 Quảng Trị 

TP. Đông Hà Toàn thành phố 
Cập nhật  

(31/8/2021) 

TX. Quảng 

Trị 
Phường 2 và phường 3 

Cập nhật  

(25/8/2021) 

25 
Quảng 

Nam 

Huyện Nông 

Sơn 
Xã Vinh Phước 

Cập nhật  

(06/9/2021) 

TP. Hội An Toàn thành phố (từ Chỉ thị 16 chuyển Chỉ thị 15) 
Cập nhật  

(30/8/2021) 

Huyện Đại 

Lộc 

Toàn huyện (từ Chỉ thị 16 chuyển Chỉ thị 15 (trừ các 

xã được đề cập ở mục I)) 

Cập nhật  

(26/8/2021) 
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Huyện Hiệp 

Đức 
Toàn huyện (từ Chỉ thị 16 chuyển Chỉ thị 15) 

Cập nhật  

(06/9/2021) 

Huyện Núi 

Thành 
Xã Tam Hải 

Cập nhật  

(28/8/2021) 

26 Thanh Hóa 

Huyện 

Mường Lát 
Thị trấn Mường Lát 

Cập nhật  

(04/9/2021) 

Huyện Hậu 

Lộc 
Toàn huyện 

Cập nhật  

(03/9/2021) 

TX. Nghi Sơn Phường Hải Lĩnh 
Cập nhật  

(30/8/2021) 

Huyện Quảng 

Xương 
Xã Quảng Long 

Cập nhật  

(30/8/2021) 

Huyện Như 

Xuân 
Xã Cát Vân 

Cập nhật  

(30/8/2021) 

Huyện Như 

Thanh 
Cac xã: Yên Thọ, Thanh Tân 

Cập nhật  

(26/8/2021) 

27 
Thừa Thiên 

– Huế 

Huyện A Lưới Thị trấn A Lưới 
Cập nhật  

(03/9/2021) 

Huyện Quảng 

Điền 
Thị trấn Sịa và xã Quảng Phước 

Cập nhật  

(03/9/2021) 

Huyện Phú 

Vang 
Các xã: Phú Gia, Phú Xuân 

Cập nhật  

(27/8/2021) 

Huyện Nam 

Đông 
Xã Thượng Long 

Cập nhật  

(25/8/2021) 

TP. Huế 
Các phường: Hương Sơ, Hương Vinh và các xã: Phú 

Mậu, Hải Dương 

Cập nhật  

(29/8/2021) 

Huyện Phú 

Lộc 
Xã Vĩnh Hưng 

Cập nhật  

(02/9/2021) 

Huyện Phong 

Điền 

Xã Phong Sơn 
Cập nhật  

(02/9/2021) 

Cac xã: Phong Xuân, Phong Mỹ 
Cập nhật  

(27/8/2021) 

28 
Bình 

Thuận 

Huyện Tuy 

Phong 

Chợ Liên Hương (sạp cá của một người nữ thuộc hàng 

cá ngoài đường ở khu chợ sò), thị trấn Liên Hương, từ 

sau 17h30 ngày 01/9/2021 đến hết ngày 05/9/2021 

Cập nhật  

(06/9/2021) 

C a hàng FPT shop, thị trấn Liên Hương, từ sau 

18h00 ngày 01/9/2021 đến hết ngày 05/9/2021. 
Cập nhật  

(06/9/2021) 

Trung tâm Y tế huyện Tuy Phong (phòng khám bệnh 

số 1, phòng khám bệnh số 3, khoa xét nghiệm, khoa 

dược), từ sau 9h30 ngày 31/8/2021 đến hết ngày 

03/9/2021. 

Cập nhật  

(05/9/2021) 

Quán cà phê bà Linh (gần cầu Đại Hòa), xã Phước 

Thể, các ngày 24/8/2021 đến ngày 02/9/2021 (trừ 

khung giờ 6h-8h) và sau 8h ngày 02/9/2021 đến hết 

ngày 03/9/2021 

Cập nhật  

(05/9/2021) 

Quán cháo Chị Yến, xã Phước Thể, các ngày từ 

25/8/2021 đến 30/8/2021 (trừ khung giờ 5h30-6h30) 

và từ sau 6h30 ngày 30/8/2021 đến hết ngày 03/9/2021 

Cập nhật  

(05/9/2021) 

Quán Cơm Chị Tương, xã Phước Thể, các ngày từ Cập nhật  
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25/8/2021 đến 30/8/2021 (trừ khung giờ 7-7h30) và 

sau 7h30 ngày 30/8/2021 đến hết ngày 03/9/2021 

(05/9/2021) 

Chợ Phước Thể, xã Phước Thể: 

 - Sạp cá bà Hường, sạp rau bà Ảnh, thời gian từ 8h-9h 

các ngày từ 25/8/2021 đến 30/8/2021 (trừ khung giờ 

8h-9h) và sau 9h ngày 30/8/2021 đến hết ngày 

03/9/2021. 

 - Sạp cá bà Sen, sạp rau bà Ảnh, từ sau 10h ngày 

02/9/2021 đến hết ngày 03/9/2021 

Cập nhật  

(05/9/2021) 

Phòng khám Bs Thanh, xã Phước Thể,  

- Từ sau 6h30 ngày 30/8/2021 đến trước 17h ngày 

31/8/2021; 

- Từ sau 17h30 ngày 31/8/2021 đến hết ngày 

03/9/2021 

Cập nhật  

(05/9/2021) 

Tiệm tạp hóa Việt Nhiên, xã Phước Thể, từ sau 8h30 

ngày 29/8/2021 đến hết ngày 03/9/2021 

Cập nhật  

(05/9/2021) 

Bảo hiểm xã hội huyện Tuy Phong, thị trấn Liên 

Hương, từ sau 10h ngày 01/9/2021 đến hết ngày 

03/9/2021 

Cập nhật  

(05/9/2021) 

Tiệm vàng Thu Dung, thị trấn Liên Hương, từ sau 8h 

ngày 02/9/2021 đến hết ngày 03/9/2021 

Cập nhật  

(05/9/2021) 

Phòng khám Bs Nhân, thị trấn Liên hương, từ sau 9h 

ngày 02/9/2021 đến hết ngày 03/9/2021 

Cập nhật  

(05/9/2021) 

Tiệm Mỹ phẩm Ngọc Hồ, khu phố 9, thị trấn Liên 

Hương, từ sau 16h30 ngày 02/9/2021 đến hết 

03/9/2021 

Cập nhật  

(05/9/2021) 

Huyện Đức 

Linh 

Ngày 29/8/2021: 

- Tại xã Mê Pu: Tạp hóa Tùng, Tạp hóa Tuyết, Tạp 

hóa Chị Thu, Tạp hóa Anh Dự, Tạp hóa Chị Hằng, 

Tạp hóa Cô Bảy, Tạp hóa Yến Trinh, Tạp hóa Hồng 

Hạnh, Tạp hóa Chị Diễm; 

- Tại xã Sùng Nhơn: Tạp hóa chị Tuyền, Tạp hóa Cô 

Hường, Tạp hóa Cô Thum; 

- Tại xã Đa Kai: Tạp hóa Ty Hiệp, Tạp hóa Cô Song, 

Tạp hóa Tuyết Cư, Tạp hóa Ký Hằng, Tạp hóa Thủy 

Mến. 

Cập nhật  

(04/9/2021) 
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Ngày 30/8/2021: 

- Tại xã Đức T n: Tạp hóa Bé Đức, Tạp hóa Bé Anh, 

Tạp hóa Quốc An, Tạp hóa Chiến, Tạp hóa Ch nh, Tạp 

hóa Thủy Đức, Tạp hóa Thanh Khuyên; 

- Tại xã Đức Hạnh: Tạp hóa Cúc, Tạp hóa Linh, Tạp 

hóa Khuê ở Đồi đá; 

- Tại xã Tân Hà: Tạp hóa Chị Cẩm, Tạp hóa Ánh 

Ngọc, Tạp hóa Tuấn Lan, Tạp hóa Diệu Hiền, Tạp hóa 

Thảo Viện, Tạp hóa Ngọc Lan; 

- Tại xã Trà Tân: Tạp hóa Bé Duyên, Tạp hóa Cô 

Đường, Tạp hóa Cô Ch n, Tạp hóa Cô Yến, Tạp hóa 

Chị Mèo (chợ Trà Tân), Tạp hóa Liên Thành, Tạp hóa 

Cô Uyên, Tạp hóa Chị Hạnh, Tạp hóa Chị Thùy; 

- Tại xã Đông Hà: Tạp hóa Mỹ Nguyệt,  Tạp hóa Chị 

Sương, Tạp hóa Bé Trang, Tạp hóa Chị Tâm, Tạp hóa 

Lan Ngọc; 

- Tại Chợ Đức Tài: Tạp hóa Chị Cương, Tạp hóa Chị 

Châu, Tạp hóa Phương Linh, Tạp hóa Thành Lộc, Tạp 

hóa Lan Tường, Tạp hóa Anh Thiện, Tạp hóa Chị 

Thảo, Tạp hóa Diệu Năm Vân, Tạp hóa Kim Nhung, 

Tiệm Mỹ phẩm Hằng, Tạp hóa Chị Hiếu, Tạp hóa 

Nhâm; 

- Tại thị trấn Đức Tài: Tạp hóa Cô Bốn (đường Ngô 

Quyền), Tạp hóa Cô Uyên, Tạp hóa Cô Thoại (đối 

diện VLXD Tư Thừa); 

- Tại xã Nam Ch nh: Tạp hóa Dung Ca, Tạp hóa Cô 

Mỹ. 

Cập nhật  

(04/9/2021) 

Ngày 31/8/2021:  

- Tại xã Nam Ch nh:  

+ Thôn 5: Tạp hóa Thiên Phúc, Tạp hóa Chị Vân, Tạp 

hóa Chị Thủy; 

+ Thôn 6: Tạp hóa Thuận Linh;  

+ Thôn 9: Tạp hóa Cô Lực, Tạp hóa Chị Thúy;  

+ Thôn 10: Tạp hóa Chị Vấn, Tạp hóa Chị Thảo;  

- Chợ Nam Ch nh: Tạp hóa Chị Mười;  

- Tại thị trấn Võ Xu: Tạp hóa Chị Thoa, Tạp hóa Chị 

Bác Ba (trong chợ Võ Xu), Tạp hóa Chị Nguyệt, Tạp 

hóa Chị Hương, Tạp hóa Chị Công; 

- Tại xã Vũ Hòa: Tạp hóa Chị Luyến, Tạp hóa Đoàn 

Sáng, Tạp hóa Đạt, Tạp hóa Anh Lương. 

Cập nhật  

(04/9/2021) 

Chợ Đức Tài: 

- Sạp cá đồng chị Bé: 

   + Từ sau 12h ngày 30/8/2021 đến trước 6h30 ngày 

31/8/2021; 

   + Từ sau 7h30 ngày 31/8/2021 đến hết ngày 

01/9/2021. 

- Sạp bán bột lọc, sạp bán giày dép (gần sạp bán bột 

lọc), từ sau 12h ngày 30/8/2021 đến hết ngày 

01/9/2021. 

- Sạp xay cá, thời gian từ sau 7h30 ngày 31/8/2021 

Cập nhật  

(04/9/2021) 
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đến ngày 01/9/2021. 

- Quầy thuốc cô Thủy, từ sau 20h30 ngày 31/8/2021 

đến hết ngày 01/9/2021. 

- Sạp rau củ chị Bảy, Tạp hóa Cương, từ sau 15h30 

ngày 28/8/2021 đến hết ngày 01/9/2021. 

Quán bán cháo (ngã 3 cây phượng), nhà sách Nhật 

Hậu, nhà sách Võ Đắt, thị trấn Đức Tài: từ sau 18h 

ngày 31/8/2021 đến ngày 01/9/2021 

Cập nhật  

(04/9/2021) 

Phòng khám Bs Thi, khu phố 9, thị trấn Đức Tài:  

- Từ sau 18h ngày 28/8/2021 đến trước 16h30 ngày 

31/8/2021; 

- Từ sau 17h30 ngày 31/8/2021 đến ngày 01/9/2021 

Cập nhật  

(04/9/2021) 

Huyện Hàm 

Thuận Bắc 

C a hàng xăng dầu số 6, QL 28 (Ngã 3 Hàm Thắng), 

xã Hàm Thắng, các ngày từ 24/8/2021 đến hết ngày 

03/9/2021 (Trừ khung giờ 7h-7h30, riêng ngày 

01/9/2021 trừ khung giờ 7h-7h30 và 14h-14h30) 

Cập nhật  

(06/9/2021) 

Vựa thanh long Tân Âu (gần cầu Liêm), thôn Bình An, 

xã Hàm Ch nh, các ngày từ 24/8/2021 đến 31/8/2021 

(trừ khung giờ 14h-24h) và sau 24h ngày 31/8/2021 

đến hết ngày 03/9/2021. 

Cập nhật  

(04/9/2021) 

Chợ Phú Long, thị trấn Phú Long:  

- Sạp Chanh ớt bé Ba, sạp rau bà Sáu, sạp rau bà Nhất, 

các ngày từ 24/8/2021 đến 02/9/2021 (trừ khung giờ 

10h30-11h) và sau 11h ngày 02/9/2021 đến hết ngày 

03/9/2021.  

- Điểm lấy cá tại chợ Phú Long, từ 6h-8h các ngày từ 

24/8/2021 đến hết ngày 03/9/2021 (trừ khung giờ 6h-

8h) 

Cập nhật  

(04/9/2021) 

Chợ Bình An, xã Hàm Ch nh: 

- Sạp rau bà Thành, sạp cá bà Tám, từ sau 10h30 ngày 

23/8/2021 đến hết ngày 03/9/2021 

- Sạp rau bà Lài và sạp trái cây bà Hằng, từ sau 9h30 

ngày 01/9/2021 đến hết ngày 03/9/2021 

Cập nhật  

(04/9/2021) 

Quán ăn sáng (đối diện với cây xăng Bình Lâm), xã 

Hàm Ch nh, từ sau 7h30 ngày 31/8/2021 đến hết ngày 

03/9/2021 

Cập nhật  

(04/9/2021) 

Tiệm thuốc tây (gần UBND xã Hàm Ch nh), tiệm 

thuốc tây Phương Trinh, thôn Bình An, Hàm Ch nh, từ 

sau 9h30 ngày 02/9/2021 đến hết ngày 03/9/2021 

Cập nhật  

(04/9/2021) 

Tiệm tạp hóa Anh Huệ (gần chợ Bình An), tạp hóa 

Hạnh Vân, đại lý phân Năm Thành, thôn Bình An, xã 

Hàm Ch nh, từ sau 15h30 ngày 02/9/2021 đến hết 

ngày 03/9/2021. 

Cập nhật  

(04/9/2021) 

Quán Vạn Hồ, thôn 6, xã Hàm Ch nh: 

   - Từ sau 13h ngày 30/8/2021 đến trước 10h ngày 

02/9/2021; 

   - Từ sau14h ngày 02/9/2021 đến trước 10h ngày 

03/9/2021;  

   - Từ sau 15h30 ngày 03/9/2021 đến hết ngày 

03/9/2021. 

Cập nhật  

(04/9/2021) 



13 
 

Quán bánh Canh của bà Cơ (gần Cầu Ông Tầm), thôn 

2, xã Hàm Đức, từ sau 7h30 ngày 28/8/2021 đến hết 

ngày 31/8/2021 

Cập nhật  

(02/9/2021) 

Chợ SaRa (hàng rau hành của chị Lệ, hàng cá bà 

Mười), thôn 2, xã Hàm Đức, từ sau 8h30 ngày 

28/8/2021 đến hết ngày 31/8/2021 

Cập nhật  

(02/9/2021) 

Điểm bán bánh tráng tương bà Sáu Ngọc, thôn 2, xã 

Hàm Đức, từ sau 17h30 ngày 28/8/2021 đến trước 

16h30 ngày 30/8/2021 và sau 17h ngày 30/8/2021 đến 

hết ngày 31/8/2021. 

Cập nhật  

(02/9/2021) 

Tiệm cắt tóc gội đầu Yến Vy, thôn 2, xã Hàm Đức, từ 

sau 16h ngày 29/8/2021 đến hết ngày 31/8/2021. 

Cập nhật  

(02/9/2021) 

Dự đám tang nhà bà Lê Thị Ch n, thôn Xuân Điền, xã 

Hàm Hiệp, từ 18h ngày 24/08/2021 đến hết ngày 

27/8/2021 

Cập nhật  

(31/8/2021) 

Huyện Hàm 

Thuận Nam 

Tạp hóa Út Minh, thôn Lập Sơn, xã Tân Lập, từ sau 

10h ngày 27/8/2021 đến hết ngày 01/9/2021 

Cập nhật  

(04/9/2021) 

Quán ăn sáng tại nhà bà Trần Thị Thanh Lan, thôn Lập 

Đức, xã Tân Lập, từ sau 7h30 ngày 28/8/2021 đến 

ngày 01/9/2021 

Cập nhật  

(04/9/2021) 

Chợ Km 30 (sạp thịt bà Linh, sạp rau bà Lan và sạp 

trứng bà Luyến thuộc dãy hàng bán thịt, trứng), thị 

trấn Thuận Nam, từ sau 8h ngày 30/8/2021 đến hết 

ngày 01/9/2021 

Cập nhật  

(04/9/2021) 

Điểm bán chuối nhà bà Huỳnh Thị Kim Phương (trước 

tạp hóa Sương Duy), thôn Lập Đức, xã Tân Lập, từ 

sau 8h30 ngày 30/8/2021 đến hết ngày 01/9/2021 

Cập nhật  

(04/9/2021) 

C a hàng quần áo tại nhà bà Nguyễn Thị Thanh 

Tuyền, khu phố Lập Bình, thị trấn Thuận Nam, từ sau 

10h30 ngày 29/8/2021 đến hết ngày 31/8/2021 

Cập nhật  

(01/9/2021) 

Chợ Km 30 (quầy thịt bò bà Hà và quầy thịt heo bà 

Quỳnh thuộc dãy hàng thịt trong chợ), thị trấn Thuận 

Nam, từ sau 8h ngày 30/8/2021 đến hết ngày 

31/8/2021 

Cập nhật  

(01/9/2021) 

Huyện Tánh 

Linh 

Điểm tiêm vacxin phòng COVID-19 tại Trung tâm Y 

tế Tánh Linh: từ 9h-10h ngày 17/8/2021 và từ 9h30-

10h15 ngày 18/8/2021.  

Cập nhật  

(24/8/2021) 

Ngân hàng Agribank, thị trấn Lạc Tánh: 

   - Từ sau 10h30 ngày 16/8/2021 đến trước 16h ngày 

18/8/2021; 

   - Từ sau 17h ngày 18/8/2021 đến trước 8h30 ngày 

19/8/2021; 

   - Từ sau 9h30 ngày 19/8/2021 đến trước 8h30 ngày 

20/8/2021; 

   - Từ sau 10h ngày 20/8/2021 đến ngày 23/8/2021 

Cập nhật  

(24/8/2021) 

Bưu điện Tánh Linh, thị trấn Lạc Tánh từ sau 7h30 

ngày 22/8/2021 đến ngày 23/8/2021 

Cập nhật  

(24/8/2021) 

29 Hà Tĩnh 
Huyện Can 

Lộc 
Xã Khánh Vĩnh Yên 

Cập nhật  

(23/8/2021) 



14 
 

III. TỰ THEO DÕI SỨC KHỎE, HẠN CHẾ TIẾP XÚC VÀ THỰC HIỆN “5K” 

        - Các trường hợp đi/đến/về từ các tỉnh, thành phố qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc 

mới, tự theo dõi sức khỏe tại nhà và thực hiện “5K”. Tổng cộng có 09 tỉnh, thành phố: , Bắc Kạn, Tuyên 

Quang, Lai Châu, Hòa Bình, Yên Bái, Hà Giang, Thái Nguyên, Điện Biên, Vĩnh Phúc. 

       - Tỉnh Bình Thuận: huyện Tuy Phong, huyện Hàm Thuận Bắc, huyện Hàm Thuận Nam, huyện 

Hàm Tân, huyện Bắc Bình, huyện Đức Linh và huyện Tánh Linh (Trừ các điểm cách ly được đề cập ở 

mục I (thực hiện cách ly tập trung) và mục II (thực hiện cách ly tại nhà)).  

IV. THỰC HIỆN KHAI BÁO Y TẾ 

Bình Thuận 

Các trường hợp tại Thông báo khẩn của Sở Y tế như sau: 

+ Thông báo khẩn số 72, ngày 23/8/2021 

+ Thông báo khẩn số 73, ngày 24/8/2021 

+ Thông báo khẩn số 74, ngày 28/8/2021 

+ Thông báo khẩn số 75, ngày 29/8/2021 

+ Thông báo khẩn số 76, ngày 31/8/2021 

+ Thông báo khẩn số 78, ngày 01/9/2021 

+ Thông báo khẩn số 79, ngày 01/9/2021 

+ Thông báo khẩn số 80, ngày 01/9/2021 

+ Thông báo khẩn số 82, ngày 02/9/2021 

+ Thông báo khẩn số 84, ngày 02/9/2021 

+ Thông báo khẩn số 85, ngày 03/9/2021 

+ Thông báo khẩn số 87, ngày 04/9/2021 

+ Thông báo khẩn số 89, ngày 04/9/2021 

+ Thông báo khẩn số 90, ngày 04/9/2021 

+ Thông báo khẩn số 92, ngày 04/9/2021 

+ Thông báo khẩn số 93, ngày 04/9/2021 

+ Thông báo khẩn số 94, ngày 05/9/2021 

+ Thông báo khẩn số 96, ngày 06/9/2021 

+ Thông báo khẩn số 97, ngày 06/9/2021 

+ Thôngbáo khẩn số 99, ngày 06/9/2021 

      Tất cả các trường hợp đi/đến/về từ các tỉnh, thành phố có ca mắc COVID – 19 đều phải thực hiện 

khai báo y tế tại địa phương để được hướng dẫn giám sát, xét nghiệm và cách ly y tế theo quy định bao 

gồm 52 tỉnh, thành phố: Hồ Ch  Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Cần Thơ, Bình Phước, Tây Ninh, Bà 

Rịa - Vũng Tàu, Tiền Giang, Long An, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Bến Tre, Hậu Giang, An Giang, Bạc 

Liêu, Sóc Trăng, Trà Vinh, Cà Mau, Kiên Giang, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hà Nội, Lạng Sơn, Nghệ An, 

Hà Tĩnh, Đà Nẵng, Gia Lai, Hưng Yên, Khánh Hòa, Phú Yên, Quảng Ngãi, Bình Định, Lâm Đồng, Đắk 

Lắk, Ninh Thuận, Thừa Thiên – Huế, Hà Nam, Thanh Hóa, Đắk Nông, Quảng Nam, Lào Cai, Ninh 

Bình, Phú Thọ, Quảng Bình, Sơn La, Hải Dương, Quảng Trị, Nam Định, Thái Bình, Hải Phòng, Kon 

Tum, Quảng Ninh. 
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